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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 206/QĐ-UBND Quận 10, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 2015 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 2015. 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 21/TTr-

TP ngày 14 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 
năm 2021 (đính kèm Danh mục văn bản). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng 
tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
Quận 10. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

1. Quyết 
định 

004/2011/QĐ-
UBND; ngày 

08/3/2011 

Quyết định về 
việc ban hành 
quy chế tổ chức 
và hoạt động 
của Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch Quận 10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
01/2021/QĐ-
UBND ngày 
15/11/2021 của 
UBND Quận 10. 

21/11/2021 

2. Quyết 
định 

004/2010/QĐ-
UB, 
ngày 

22/10/2010 

V/v điều 
chuyển và bàn 
giao một số 
nhiệm vụ, 
quyền hạn từ 
Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch sang 
Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường Quận 
10. 

Hết hiệu lực 03/04/2018 

3. Chỉ thị 006/2010/CT-
UBND, 

ngày 
29/11/2010 

V/v tăng cường 
công tác quản 
lý Nhà nước về 
văn thư, lưu trữ 
trên địa bàn 
Quận 10. 

Hết hiệu lực 31/12/2021 

4. Chỉ thị 22/2011/CT- về tăng cường 
công tác quản 

Hết hiệu lực 31/12/2021 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

UBND, 
ngày 

05/9/2011 

lý nhà nước 
trong quản lý và 
sử dụng con 
dấu trên địa bàn 
Quận 10. 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2021 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Không có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2021 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản; 

tên gọi của 
văn bản 

Nội dung, quy 
định hêt hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Ngày hêt 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2021 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản; 

tên gọi của 
văn bản 

Nội dung, quy 
định hêt hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Ngày hêt 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Không có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân Quận 10 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Stt 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

ẳ,s 
s íi ẽ 

w 
PS

IẼ 
-3 

_§
• c 

Ghi 
chú 

1 Quyết 
định 

003/2009/QĐ-
UBND, ngày 

27/3/2009 

Thành lập và ban hành 
Quy chế tổ chức - hoạt 
động của lực lượng Bảo 
vệ dân phố trên địa bàn 
Quận 10. 

27/3/2009 

2 Quyết 
định 

007/2010/QĐ-UB, 
ngày 10/12/2010 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô 
thị Quận 10. 

16/12/201 
0 

3 Quyết 
định 

003/2011/QĐ-
UBND, 

ngày 14/02/2011 

V/v ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế Quận 10. 

20/02/201 
1 

4 Quyết 
định 

01/2014/QĐ-
UBND, 

ngày 10/01/2014 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Đội quản lý trật tự 
đô thị trực thuộc Phòng 
Quản lý đô thị Quận 10. 

17/01/201 
4 

5 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-
UBND, ngày 

05/9/2017 

Về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 
10. 

12/9/2017 

6 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-
UBND, ngày 

05/9/2017 

Về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Nội vụ 
Quận 10. 

12/9/2017 

7 Quyết 03/2017/QĐ- Về việc ban hành quy 17/10/201 
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Stt 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Thời 
điểm 

có hiệu 
lực 

Ghi 
chú 

định UBND, ngày 
17/10/2017 

chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra 
Quận 10. 

7 

8 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-
UBND, ngày 
24/11/2017 

Về việc ban hành quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư 
pháp Quận 10. 

30/11/201 
7 

9 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-
UBND, ngày 

19/3/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo Quận 10. 

27/3/2018 

10 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-
UBND, ngày 

26/3/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 10. 

03/4/2018 

11 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-
UBND, ngày 

09/4/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Lao động -
Thương binh và xã hội 
Quận 10. 

18/4/2018 

12 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-
UBND, 

ngày 07/5/2019 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế Quận 
10. 

07/5/2019 

13 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-
UBND, 

ngày 16/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
lực lượng Bảo vệ dân 
phố trên địa bàn Quận 
10 ban hành kèm theo 
Quyết định số 
003/2009/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2009 của Ủy 
ban nhân dân Quận 10. 

26/12/201 
9 

14 Quyết 
định 

01/2020/QĐ-
UBND, 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 

30/3/2020 
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Stt 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
ẳ,s 

s íi ẽ 
w 

Si
S 

-3 
_§• c 

Ghi 
chú 

ngày 19/3/2020 Phòng Văn hóa và 
Thông tin Quận 10. 

15 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-
UBND, 

ngày 15/11/2021 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch Quận 10. 

21/11/202 
1 

Tổng số văn bản còn hiệu lực: 15 văn bản 


